	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2686/QĐ-UBND
	Ninh Thuận, ngày 31 tháng 10 năm 2016 


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN KHO LƯU TRỮ CHUYÊN DỤNG TỈNH NINH THUẬN
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Công văn số 10257/BKHĐT-KTDV ngày 19/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đẩu tư về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐND ngày 09/3/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân vốn và giao danh mục chuẩn bị đầu tư kế hoạch năm 2016;

Căn cứ Công văn số 3602/UBND-QHXD ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện Luật Đầu tư công, các Nghị định liên quan theo công văn số 6561/BKHĐT-TH ngày 23/8/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo Văn bản số 2886/SXD-QLXD ngày 14/10/2016 của Sở Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định số 2949/KHĐT-DTGS ngày 21/10/2016.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Ninh Thuận, với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Tên dự án: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Ninh Thuận,

2. Tên chủ đầu tư: Sở Nội vụ.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Ninh Thuận nhằm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo chỗ làm việc cho CBCCVC của Chi cục Văn thư - Lưu trữ; đảm bảo đủ diện tích lưu trữ khoảng 6 km giá tài liệu.

4. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Kho lưu trữ chuyên dụng bao gồm: Khu Nghiệp vụ Lưu trữ - Kho Lưu trữ là công trình cấp II - 05 tầng; Khu Quản lý Hành chính + Phục vụ Công chúng - 02 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 3.738m2, Kết cấu móng cọc ép chịu lực kết hợp đài móng bê tông cốt thép; hệ khung cột, dầm, sàn mái, sênô bê tông cốt thép; tường kho bảo quản tài liệu và tường ngăn giữa các kho bảo quản tài liệu có độ chịu lửa cấp 1 theo tiêu chuẩn quy định (không sập đổ sau 4 giờ cháy); kết cấu đỡ mái bằng khung thép hình, lợp tôn; nền lát gạch Ceramic, nền kho bảo quản tài liệu được xử lý chống mối, bằng phẳng, chịu được ma sát và không gây bụi; cửa nhựa lõi thép và cửa chống cháy chuyên dụng; toàn bộ hạng mục công trình sơn 03 nước bả matit.

- Nhà trực: Công trình cấp IV - 01 tàng, diện tích xây dựng 23m2. Ket cấu móng đơn bê tông cốt thép, hệ khung cột, dầm, sàn mái, sênô bê tông cốt thép; nền lát gạch Ceramic; cửa kính khung nhôm; toàn bộ hạng mục công trình sơn 03 nước bả matit.

- Nhà xe 04 bánh + Nhà đặt máy phát điện + Nhà đặt máy bơm chữa cháy: Công trình cấp IV - 01 tầng, diện tích xây dựng 99m2. Kết cấu móng đơn bê tông cốt thép, hệ khung cột, dầm, sênô bê tông cốt thép; nền bê tông; cửa kéo khung sắt; mái lợp tole; toàn bộ hạng mục công trình sơn 03 nước bả matit.

- Nhà xe nhân viên và Nhà xe khách: Công trình cấp IV - 01 tầng, có diện tích xây dựng tương ứng 50m2 và 82m2, Kết cấu móng xây đá chẻ kết hợp giằng BTCT, trụ thép, khung thép tiền chế, xà gồ thép, mái lợp tole, nền bê tông.

- Sân đường nội bộ: Sân đường có diện tích 1.746m2, bằng bê tông.

- Cây xanh: Được bố trí trong toàn thể sân vườn, trồng 02 loại cây chủ yếu là xà cừ và cây cau cảnh.

- Cổng tường rào: cổng tường rào có tổng chiều dài 278 m;

+ Tường rào loại 1: Chiều dài 60 m; kết cấu móng, trụ BTCT kết hợp xây đá chẻ kết hợp giằng BTCT, tường rào xây gạch không nung kết hợp khung sắt, cổng khung inox tự động.

+ Tường rào loại 2: Chiều dài 218 m; kết cấu móng, trụ BTCT kết hợp xây đá chẻ kết hợp giằng BTCT, tường rào xây gạch không nung.

- Bể nước ngầm 60m3 + Bể nước ngầm 5m3: Đáy và nắp bể BTCT liền khối, kết hợp trụ bê tông, tường xây gạch thẻ không nung, thành trong và ngoài tô 02 lớp kết hợp quét chống thấm.

- Ngoài ra công trình còn được đầu tư các hạng mục phụ trợ: Hệ thống cấp, thoát nước tổng thể; hệ thống cấp điện tổng thể; hệ thống PCCC; hệ thống chống sét; hệ thống báo cháy tự động; hệ thống chữa cháy bằng khí MF200; xử lý chống mối; hệ thống camera; máy lạnh (dây, ống được đấu nối chờ sẵn).

- Thiết bị: Thang nâng tài liệu, chữa cháy và các thiết bị văn phòng, lưu trữ.

5. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH TVĐTXD Sông Dinh.

6. Chủ nhiệm lập dự án: ông Lê Thanh Hà.

7. Địa điểm xây dựng: Phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

8. Diện tích sử dụng đất: 4.740m2,

9. Loại, cấp công trình:

- Loại công trình: Công trình dân dụng.

- Cấp công trình: cấp II.

10. Số bước thiết kế: 02 bước.

11. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Dự án có ảnh hưởng đến việc di dời, thu hồi đất của một số hộ dân. Do đó, đề nghị chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương và Sở, Ngành liên quan để lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định.

12. Tổng mức đầu tư: 57.437.000.000 đồng, trong đó:

	Chi phí xây dựng:
	34.048.339.293 đồng

	Chi phí thiết bị (tạm tỉnh):
	7.770.504.000 đồng

	Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng (tạm tính):
	3.377.275.908 đồng

	Chi phí quản lý dự án:
	959.552.368 đồng

	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
	2.629.676.739 đồng

	Chi phí khác
	2.801.183.001đồng

	Chi phí dự phòng
	5.850.468.691 đồng


(Đính kèm bảng tính của Sở Xây dựng).

13. Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác, trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương: 34.462 triệu đồng.

- Vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp: 22.975 triệu đồng.

14. Hình thức quản lý dự án: Thuê đơn vị tư vấn để quản lý và điều hành dự án.

15. Thời gian thực hiện dự án:

- Năm 2013 -2016: Chuẩn bị đầu tư;
- Năm 2017 - 2020: Thực hiện dự án.

16. Phương thức thực hiện dự án: Theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản pháp lý có liên quan.

Điều 2. Chủ đầu tư (Sở Nội vụ) có trách nhiệm:
- Tổ chức quản lý thực hiện dự án theo đúng nội dung tại Điều 1 của Quyết định này, theo các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

- Hoàn chỉnh hồ sơ dự án theo nội dung yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 2949/KHĐT-ĐTGS ngày 21/10/2016 và ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng tại văn bản số 2886/SXD-QLXD ngày 14/10/2016.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan, căn cứ Quyết định thi hành./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chủ đầu tư (03 bản);
- VPUB: LĐ, QHXD; 
- Lưu: VT. KHH. 
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Văn Bình


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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BẢNG TỎNG HỢP D ự  TOÁN CÔNG TRÌNH
^ ^ ỉ ệ $ Ỉ G  TRÌNH: KHO Lưu TRỮ CHUYÊN DỤNG TỈNH NINH THUẬN.
^ ^ ỷỳ r íỆ > ì\th e o  Vần bản số ZSgi/sXD-QLXD ngày /40/2016 cùa Sở Xây dựng)



Stt //ákhoảíviiục èfe\>hí Cách tính Hệ số (Ki) Thành tiền



I Chi phí bồi thường, hầ\^XảỉíáM^Bụl^// G c p M B ^ Ơ ạ n i t m h ) 3.377.275.908
II Chi phí xây dựng trưó’̂ Ặ ị^  ^yấỉỉỵ G=Gl+...+G19 30 953.035.721
1 San nền GI 775.682.717
2 Kho lưu trữ  chuyên dụng G2 21.532.240.548



3 N hà trực G3 116.419.553



4 Cổng tường rào G4 1.142.631.065



5 G ara xe 04 bánh + N hà đặt m áy phát điện + Nhà đặt máy bơm chữa G5 402.872.214



ố N hà xe 02 bánh nhân viên G6 82.222.474
7 N hà xe 02 bánh khách G7 113.407.683
8 Bể nước chữa cháy 60m3 G8 137.418.620
9 Bê nước ngâm 5m3 G9 29.788.341
10 Cây xanh GIO 75.485.061
11 Sân đường nội bộ GI 1 490.467.026
12 Đ iện tồng thể G12 501.728.324
13 Cấp nước tổng thể G13 90.344.537
14 Thoát nước tồng thể G14 183.219.827
15 Cấp nước chữa cháy tổng thể G15 248.033,333
16 Hệ thống chữa cháy bàng khí MF200 G16 3.523.504.642
17 Phòng chống mối G17 388.544.677
18 Báo cháy tự  động G18 404.177.751
19 Hệ thống cam era G19 714.847.327



THUẾ GTGT GTGT=G x 10% 3.095.303.572
III Chi phí xây dựng GXD=G +  GTGT 34.048.339.293
IV Chi phí thiết bị Gtb=Gtbtt X 1,1 7.770.504.000



Chi phí thiết bị trước thuế G tbtt = (bảng tính) 7.064.094.545
V Chi phí quản lý dụ* án G ọ l d a ~ ( G + G t b t t )  X Ki 2,524% 959.552.368
VI Chi phí tu* vấn đầu tư xây dụng Gtv=TV1+. +TV15 2.629.676.739
1 Chi phí lập dự án đầu tư  ■ TVHG+Gtrt, ) X Ki X 1,1 0,479% 200.312.259
2 Chi phí khảo sát địa chất TV2=(tam tính) 459.748.977
'‘ì Chi n h í  giám sát khảo sát khảo sát địa chất TV3(Tam tính)~TV2 X Ki X 1.1 5.000% 25.286.194











4 Chi phí khảo sát địa hình TV4=(tạm tính) 14.977.326
5 Chi phí giám sát khảo sát khảo sát địa hình TV 5 (Tạm tính)=TV4 X  Ki X  1,1 5,000% 823.753
6 Chi phí lập hồ sơ thiết kế BVTC, dự toán T V 6 = G x K i x l , l 2,850% 970.377,670
7 Chi phí thẩm  tra tính hiệu quả và khả thi của dự án TV7=(G+Gtb t t ) X Ki X  1,1 0,072% 30.109.567
8 Chi phí thẩm  định giá thiết bị TV8(Tạm tính)=GTBTT X  Ki X  1,1 0,650% 50.508:276
9 Chi phí giám  sát thi công xây dựng T V 9-G  X Ki X  1,1 2,160% 735.444-129
10 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị TV 1 0=GTbtt X  Ki X  1,1 0,675% 52.450.902
11 Chi phí lập H SM T và PTĐG HSDT các gói thầu:



77.7 - Gói thầu Tư vấn quản ỉỷ dự ản TV 11= (tối thiểu) • 2.000.000
77.2 - Gói thầu Tư vấn thiết kể bản vẽ thì công TV 12= (tối thiểu) 2.000.000
77.5 - Gói thầu thi công xây lắp T V 13= G x o x K i 0,200% 68.096.679
77.4 - Gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị TV 14= GTBx K i 0,200% 15 541.008
1L5 - Gỏi thầu giám sát thỉ công xây lắp và ỉắp đặt thiết bị TV 15= (tối thiểu) 2.000.000
V II C h i p h í k hác Gk=K1+K2+.. +K11 2.801.183.001



1 Phí thẩm  định Thiết kế BVTC K1=G X Ki 0,140% 43.334.250
2 Phí thẩm  định dự toán K2=G X Ki 0,135% 41.786.598
J Phí thẩm  định dự án đầu tu K3=TMĐT X  Ki 0,0146% 8.385.802
4 Phí thẩm  định phòng cháy, chữa cháy K4=TMĐT X Ki 0,0518% 29.729.391
5 Chi phí bảo hiểm  công trình K5=G X  Ki X  1,1 0,300% 102.145.018
6 Chi phí thẳm  tra phê duyệt quyết toán K5=TMĐT X Ki 0,699% 401.484.630
7 Chi phí kiểm  toán K 6-T M Đ T X  Ki X  1,1 1,160% 732.896.120
8 Chi phí thẩm  đinh Hồ sơ mời thầu các gói thầu:



5.7 - Gói thầu Tư vẩn quản lý dự án K7=(tối thiểu) 1 . 0 0 0 . 0 0 0



5.2 - Gói thầu Tư vấn thiết kể bàn vẽ thi công K8=(tối thiểu) 1 . 0 0 0 . 0 0 0



5.5 -  Gói thầu thi công xây lap K9= Gxd X Ki 0,050% 17.024.170



5.4 - Gói thầu cung cap, lap đặt thiết bị K 10= G TBx K i 0,050% 3.885.252
5.5 -  Gói thầu giám sát thỉ công xây lãp và lap đặt thiết bị K I l=(tối thiểu) 1 . 0 0 0 . 0 0 0



9 Chi phí thẩm  định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu:
9.7 - Gói thầu Tư vấn quản lỷ dự án K12=(tối thiểu) 1 . 0 0 0 . 0 0 0



9.2 - Gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thỉ công K13=(tổi thiểu) 1 . 0 0 0 . 0 0 0



9.3 - Gói thầu thi công xây lap KI 4= Gxdx Kj 0,050% 17.024.170
9.4 - Gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị KI 5= GTBxK i 0,050% 3.885.252
n  s rLA; +UẦ,, tri/tni sát thì cânợxâv lav và lav đặt thiết bị K16=(tối thiểu) 1 . 0 0 0 . 0 0 0











10 Chi phí kiểm  tea nghiệm thu công trinh K8” (tạm tính) 10.000.000
11 Chi phí giám  sát đánh giá đầu tư của CĐT K9 — G q l d a  x  Xi 20,00% 191.910.474-
12 Chi phí hạng M ục chung:



12.1 Chi p h í xây dựng lán trại thi công K 1 0 = G x K i x l , l : 1,00% 340.483.393
12.2 Chi p h i một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kể K l l = G x K i x  1,1 2,50% 851.208.482
VIII Tổng cộng TZ — G GP!V1B+ G xd+ G tb+ G q1DA+ G Xv f G k 51.586.531.309
IX Chi phí dự phòng DP=TM -TZ 5.850.468.691



Tổng mửc đàu tư xây dụng công trình TM 57.437.000.000



TRƯỞNG PHÒNG NGƯỜI LẢP



Lê Thanh Chinh











BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ XÂY LẮP
CỒNG TRÌNH:



HẠNG MỤC: SAN NỀN.
Đơn vị tính : Đồng



STT K H O Ả N  M Ụ C  C H I P H Í í C Á C H  TÍN H TH À N H  TIỀN KÝ H IỆ U



I CHI PHÍ T R ựC  TIẾP
J I



1 Chi phí vật liệu i A ị 648.215.831' VL



2 ị Chi phí nhân cồng L_L J 14.364335: NC



3 ị Chi phí m áy t z z . l i 29.414.452: M



Cộng chi p h í trực tiếp ! VL+NC+M  ! 691.994 618 ' T



II CHI PHI CHƯNG ; 6,25% Jl;T 43.249.664: c
ỊGIÁ t h à n h  D ự  TOÁN XÂY DựN G T + C 735.244.282 z



III THU NHẬP CHỊU TH U Ế TÍNH TRƯỚC j (T + 0 * 5 ,5 %  i 40.438.435 ị TL



Giá trị dự toán xây dựng trước th u ế I ( T  + C + TL) Ị 775.682.717 G



IV T huế giá trị gia tăng ị G*10% ; 77.568.272 : Ggtgt



Giá tri dư toán sau th u ế  * * I G+Ggtgt 853.250.989 : Ggtxlst











